
1 TRƢƠNG THỊ ẨN 10/8/1984 052184010547 14/9/2024
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc Đại học thủy lợi

Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
III

2 NGUYỄN VĂN THUẬN 02/02/1984 052084015539 05/8/2024
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

3 ĐẶNG NGỌC THÔNG 15/10/1986 052086003748 17/8/2022 Ban QL phƣờng Bình Định Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 
Đại học công nghệ Sài 

Gòn
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Định giá xây dựng II

5 LÊ HOÀI NHƠN 04/02/1984 052084007568 09/9/2024 Ban QL phƣờng Bình Định Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Thiết kế kết cấu công trình III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

9 HUỲNH KHẮC ĐẠI 30/10/1989 052089012975 06/9/2022
Công ty TNHH An Vĩnh 

Phƣớc
Kỹ sƣ kỹ thuật XD Đại học thủy lợi

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

10 NGUYỄN THÀNH LÂN 20/02/1980 052080016788 22/4/2023 Công ty TNHH Sông Lại
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

thủy
Đại học thủy lợi Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

HạngLĩnh vực thi

Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kỹ sƣ xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc Hà 

Nội
8 TRẦN CAO SON 20/02/1977 052077020784 28/6/2021

Kỹ sƣ kỹ thuật XD
Đại học Giao thông 

vận tải
7 TRẦN THANH QUANG 01/7/1988 052088007724 18/8/2022

Công ty TNHH Minh 

Khang

Công ty TNHH TN Kỹ sƣ xây dựng DD&CN
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
6 NGUYỄN VĂN THẨM 04/5/1984 056084019723 08/11/2024

Công ty TNHH Kiến 

Lƣơng

Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung4 BÙI VĂN TUẤN 12/9/1988 054088004922 11/6/2024

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 12 NĂM 2025 
(Kèm theo Thông báo số: 44/TB-HĐ ngày 19 tháng 11 năm 2025)

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

1



HạngLĩnh vực thiTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo 
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CCCD Ngày cấp Đơn vị công tác

11 PHAN HỮU TRÀ 16/3/1990 052090019131 11/8/2021
Công ty TNHH Đông 

Dƣơng

Cao đẳng xây dựng 

DD&CN
Đại học Bình Dƣơng

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác xây dựng 

công trình
III

13 DƢƠNG QUỐC HUY 12/7/1992 052092015973 16/02/2022
Công ty TNHH Huy 

Hoàng
Kiến trúc sƣ Đại học Hồng Bàng Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng III

14 TRẦN LAM ĐA 22/11/1984 066084003932 10/11/2022
Ban QLDA Giao thông 

&DD tỉnh
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng

Đại học kỹ thuật công 

nghệ TPHCM
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

15 HÀ VĂN THÀNH 29/10/1983 052083015312 06/3/2024 Công ty TNHH Đại Thành Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

16 TRẦN VĂN TÂN 20/9/1991 052091014120 11/8/2021 Công ty TNHH Đại Thành
Kỹ sƣ công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
Đại học Quang Trung Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng II

Định giá xây dựng II

18 HỒ XUÂN TRÌNH 23/03/1986 040086004822 16/04/2021
Công ty TNHH Xây dựng 

Nông Nghiệp Thagri.
Kỹ Sƣ Cầu Đƣờng

Trƣờng Đại học Duy 

Tân
Khảo sát địa hình II

Ban QL Hàng hải & 

đƣờng thủy
Kỹ sƣ xây dựng cầu đƣờng Đại học Phƣơng Đông17 NGUYỄN TUẤN ANH 22/02/1982 031082012516 10/4/2021

Công ty TNHH An Phú
Kỹ sƣ kỹ thuật công trình 

XD
Đại học thủy lợi12 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 06/12/1995 052195014054 05/12/2024

2
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